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Mở đầu

Bài toán tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không

giãn trong không gian Hilbert hay không gian Banach là một trường hợp riêng

của bài toán chấp nhận lồi: "Tìm một phần tử thuộc giao khác rỗng của một họ

hữu hạn hay vô hạn các tập con lồi và đóng {Ci}i∈I của không gian Hilbert H

hay không gian Banach E". Bài toán này có nhiều ứng dụng quan trọng trong

các lĩnh vực khoa học khác nhau như: Xử lí ảnh, khôi phục tín hiệu, vật lý, y

học ...

Khi Ci = Fix(Ti), với Fix(Ti) là tập điểm bất động của ánh xạ không giãn

Ti, i = 1, 2, ..., N , thì đã có nhiều phương pháp được đề xuất dựa trên các

phương pháp lặp cổ điển nổi tiếng. Đó là các phương pháp lặp Kranoselskii,

Mann, Ishikawa, Halpern và phương pháp xấp xỉ mềm. Chẳng hạn, tương tự

như phương pháp chiếu xoay vòng để giải bài toán chấp nhận lồi trong không

gian Hilbert, năm 1996 Bauschke H. H. đã đề xuất phương pháp lặp xoay vòng

dựa trên phương pháp lặp Halpern cho bài toán tìm điểm bất động chung của

một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Hilbert...

Ta biết rằng, nếu T là một ánh xạ không giãn trong không gian Banach E,

thì toán tử A = I − T là một toán tử j-đơn điệu, với I là toán tử đồng nhất

trên E. Như vậy, bài toán tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các

ánh xạ không giãn Ti trong không gian Banach E có thể đưa về bài toán tìm

không điểm chung của một họ hữu hạn các toán tử j-đơn điệu Ai = I − Ti với
i = 1, 2, ..., N .

Đối với bài toán tìm nghiệm chung của một họ hữu hạn các phương trình

toán tử với các toán tử đơn điệu cực đại, năm 2006 tác giả Buong Ng. [11] đã

đề xuất và nghiên cứu phương pháp hiệu chỉnh Browder-Tikhonov cho bài toán
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tìm không điểm chung của một họ hữu hạn các toán tử đơn trị đơn điệu, thế

năng, h-liên tục từ không gian Banach E vào không gian đối ngẫu E∗. Ông đã

quy bài toán giải hệ phương trình với các toán tử đơn điệu cực đại về việc giải

một phương trình toán tử và thu được sự hội tụ mạnh của thuật toán về một

nghiệm của hệ khi các tham số hiệu chỉnh được chọn thích hợp.

Năm 2008, trên cơ sở kết quả nghiên cứu đạt được của mình vào năm 2006,

tác giả Buong Ng. [12] lần đầu tiên nghiên cứu kết hợp phương pháp điểm gần

kề quán tính với hiệu chỉnh và gọi là phương pháp điểm gần kề quán tính hiệu

chỉnh, cho việc giải bài toán tìm không điểm chung của một họ hữu hạn các

toán tử đơn điệu cực đại Ai = ∂fi, với ∂fi là dưới vi phân của các phiếm hàm

lồi, chính thường, nửa liên tục dưới yếu fi, i = 1, 2, ..., N trong không gian

Hilbert H.

Mục đích của luận văn này là trình bày lại các kết quả trong bài báo của

Tuyen T.M. [25] và bài báo của Kim J.K., Tuyen T.M. [20] về các phương pháp

hiệu chỉnh Tikhonov và phương pháp điểm gần kề quán tính hiệu chỉnh, cùng

với tính ổn định của các phương pháp cho bài toán tìm điểm bất động chung của

một họ hữu hạn ánh xạ không giãn trong không gian Banach. Nội dung chính

của luận văn được chia làm hai chương. Chương 1, giới thiệu sơ lược về một số

vấn đề liên quan đến cấu trúc hình học của các không gian Banach, bài toán đặt

không chỉnh với các toán tử loại đơn điệu, phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov,

phương pháp điểm gần kề quán tính , phương pháp điểm gần kề quán tính hiệu

chỉnh và cuối cùng là một số bổ đề cần sử dụng cho việc chứng minh các kết

quả nghiên cứu đạt được ở các chương sau của luận văn. Chương 2, trình bày về

các phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov và phương pháp điểm gần kề quán tính

hiệu chỉnh cho bài toán tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn ánh xạ

không giãn trong không gian Banach có ánh xạ đối ngẫu chuẩn tắc liên tục yếu

theo dãy [25], đồng thời tính ổn định của các phương pháp [20] cũng được giới

thiệu trong chương này.
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Chương 1

Kiến thức chuẩn bị

Chương này bao bồm 5 mục. Mục 1.1 trình bày một số vấn đề về không

gian Banach lồi đều, trơn đều, một số lớp toán tử loại đơn điệu, ánh xạ không

giãn cùng những tính chất cơ bản của chúng. Mục 1.2 giới thiệu về bài toán đặt

không chỉnh và phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov. Mục 1.3 và 1.4 trình bày về

các phương pháp điểm gần kề quán tính và phương pháp điểm gần kề quán tính

hiệu chỉnh. Mục 1.5 trình bày một số bổ đề quan trọng thường xuyên sử dụng

đến trong việc chứng minh các định lý chính ở chương sau của luận văn.

1.1. Một số vấn đề về hình học các không gian Banach,
toán tử đơn điệu và ánh xạ không giãn

Cho E là một không gian Banach và E∗ là không gian đối ngẫu của nó. Để

cho đơn giản và thuận tiện hơn, chúng tôi thống nhất sử dụng kí hiệu ‖.‖ để chỉ
chuẩn trên E và E∗; Sự hội tụ mạnh và yếu của dãy {xn} về phần tử x trong E

lần lượt được kí hiệu là xn → x và xn ⇀ x trong toàn bộ luận văn.

Trong luận văn này, chúng tôi thường xuyên sử dụng tính chất dưới đây của

không gian Banach phản xạ.

Mệnh đề 1.1. (xem [1] trang 41) Cho E là một không gian Banach. Khi đó,

các khẳng định sau là tương đương:

i) E là không gian phản xạ.

ii) Mọi dãy bị chặn trong E, đều có một dãy con hội tụ yếu.
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Tiếp theo, trong mục này chúng tôi đề cập đến một số vấn đề cơ bản về cấu

trúc hình học các không gian Banach, như: tính lồi, tính trơn, mô đun lồi, mô

đun trơn ...

Định nghĩa 1.1. Không gian Banach E được gọi là lồi chặt nếu với mọi x, y ∈
E, x 6= y mà ‖x‖ = 1, ‖y‖ = 1 ta có∥∥∥∥x+ y

2

∥∥∥∥ < 1.

Chú ý 1.1. Định nghĩa 1.1 còn có thể phát biểu dưới các dạng tương đương

sau: Không gian Banach E được gọi là lồi chặt nếu với mọi x, y ∈ SE thỏa

mãn
‖x+ y‖

2
= 1, suy ra x = y hoặc với mọi x, y ∈ SE và x 6= y ta có

‖tx+ (1− t)y‖ < 1 với mọi t ∈ (0, 1), trong đó

SE = {x ∈ E : ‖x‖ = 1}.

Định nghĩa 1.2. Không gian Banach E được gọi là lồi đều nếu với mọi ε > 0,

tồn tại δ(ε) > 0 sao cho với mọi x, y ∈ E mà ‖x‖ = 1, ‖y‖ = 1, ‖x − y‖ ≥ ε ta

luôn có ∥∥∥∥x+ y

2

∥∥∥∥ ≤ 1− δ(ε).

Dễ thấy rằng nếu E là một không gian Banach lồi đều thì nó là không gian

Banach lồi chặt. Tuy nhiên điều ngược lại không đúng, ví dụ dưới đây chỉ ra

điều đó.

Ví dụ 1.1. (xem [1] trang 54) Xét E = c0 (không gian các dãy số hội tụ về

không) với chuẩn ‖.‖β xác định bởi

‖x‖β = ‖x‖c0 + β

( ∞∑
i=1

|xi|2

i2

)1/2

, x = (xi) ∈ c0.

Khi đó, (E, ‖.‖β), β > 0 là một không gian lồi chặt nhưng không là không gian

lồi đều.

Để đo tính lồi của không gian Banach E, người ta đưa vào khái niệm sau:

Mô đun lồi của không gian Banach E là hàm số

δE(ε) = inf

{
1−

∥∥∥∥x+ y

2

∥∥∥∥ : ‖x‖ ≤ 1, ‖y‖ ≤ 1, ‖x− y‖ ≥ ε

}
.


